
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 190/TB-ĐHNCT       Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2019
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180536 Bùi Thanh Hào 14/02/1999 Cơ học lý thuyết 18CKO-TT 18/10/2019 9g30' D1-02

180231 Nguyễn Nhật Duy 3/3/2000 Cơ học lý thuyết 18CKO-TT 18/10/2019 9g30' D1-02

180231 Nguyễn Nhật Duy 3/3/2000 Kinh tế chính trị 18CKO-TT 10/10/2019 9g30' D1-02

180231 Nguyễn Nhật Duy 3/3/2000 Toán cao cấp 2 18CKO-TT 15/10/2019 7g30' D1-03

188628 Nguyễn Nhật Linh 14/12/1999 Kinh tế chính trị 18CKO-TT 10/10/2019 9g30' D1-02

188928 Nguyễn Trần An Duy 19/05/2000 Toán cao cấp 2 18CKO-TT 15/10/2019 7g30' D1-03

188418 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/04/2000 Kinh tế chính trị 18CKO-TT 10/10/2019 9g30' D1-02

1810621 Phan Nhựt Anh 22/05/1999 Toán cao cấp 2 18CKO-TT 15/10/2019 7g30' D1-03

188633 Trương Phan Thiện Khanh 14/07/2000 Toán cao cấp 2 18CKO-TT 15/10/2019 7g30' D1-03

180811 Võ Hiếu Lễ 1/11/2000 Cơ học lý thuyết 18CKO-TT 18/10/2019 9g30' D1-02

1810706 Võ Hoàng Nhật Luân 21/05/2000 Pháp luật đại cương 18CKO-TT 18/10/2019 7g30' D1-03

180331 Võ Minh Luân 25/06/2000 Toán cao cấp 2 18CKO-TT 15/10/2019 7g30' D1-03

189074 Võ Sơn Toàn 20/12/1999 Cơ học lý thuyết 18CKO-TT 18/10/2019 9g30' D1-02

189074 Võ Sơn Toàn 20/12/1999 Kinh tế chính trị 18CKO-TT 10/10/2019 9g30' D1-02

189074 Võ Sơn Toàn 20/12/1999 Toán cao cấp 2 18CKO-TT 15/10/2019 7g30' D1-03

180829 Huỳnh Thúy An 20/06/2000 Kinh tế vi mô 18QTK-TT 15/10/2019 7g30' D1-02

1810449 Nguyễn Châu Diễm Trân 29/10/2000 Kinh tế vi mô 18QTK-TT 15/10/2019 7g30' D1-02

188148 Nguyễn Thị Ánh 31/10/2000 Kinh tế vi mô 18QTK-TT 15/10/2019 7g30' D1-02

180828 Quách Bích Ngọc 23/05/1998 Kinh tế chính trị 18QTK-TT 10/10/2019 9g30' D1-02

166369 Hồ Xuân Nhàn 14/02/1998 Độ ổn định của thuốc CD16DUO01 17/10/2019 13g30' D1-03

151776 Trần Quốc Huy 12/8/1996 Độ ổn định của thuốc CD16DUO01 17/10/2019 13g30' D1-03

1421224178 Lê Nguyễn Minh Uyên 1/8/1996 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH14QTK01 DH17QTK01 18/10/2019 9g30' D1-03

150663 Ngô Thị Diệu Hiền 25/10/1982 Anh văn chuyên ngành (Dược) DH15DUO01 10/10/2019 7g30' D1-02

150663 Ngô Thị Diệu Hiền 25/10/1982 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO01 15/10/2019 9g30' D1-03

151761 Nguyễn Dziệu Như Quỳnh 10/11/1997 Dược động học DH15DUO01 18/10/2019 7g30' D1-03

151433 Trần Lê Phước Huy 14/12/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO01 15/10/2019 9g30' D1-03

151344 Hồ Yến Nhi 6/8/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO02 15/10/2019 9g30' D1-03

151415 Lê Thảo Vy 20/05/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO02 15/10/2019 9g30' D1-03

150834 Tạ Trí Trung 18/01/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO02 15/10/2019 9g30' D1-03

150934 Võ Chí Khang 4/1/1995 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO02 15/10/2019 9g30' D1-03

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI LẠI

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 (Đợt cuối)

(Dành cho các lớp chính quy Khóa 3, 4, 5, 6 từ ngày 10/10/2019 đến 18/10/2019)
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150979 Võ Thị Kim Thoa 22/05/1997 Anh văn chuyên ngành (Dược) DH15DUO02 10/10/2019 7g30' D1-02

151117 Hồ Nguyễn Phương Nhi 14/08/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO03 15/10/2019 9g30' D1-03

151117 Hồ Nguyễn Phương Nhi 14/08/1997 Giải phẫu DH15DUO03 DH18DUO04 17/10/2019 15g30' D1-03

151140 Ngô Gia Kiện 12/12/1996 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO03 15/10/2019 9g30' D1-03

151140 Ngô Gia Kiện 12/12/1996 Dược liệu 2 DH15DUO03 DH16DUO03 18/10/2019 9g30' D1-02

151073 Nguyễn Thảo Vy 7/4/1996 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO03 15/10/2019 9g30' D1-03

151136 Nguyễn Văn Trí 15/06/1997 Anh văn chuyên ngành (Dược) DH15DUO03 10/10/2019 7g30' D1-02

151136 Nguyễn Văn Trí 15/06/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO03 15/10/2019 9g30' D1-03

151136 Nguyễn Văn Trí 15/06/1997 Sản xuất thuốc 1 DH15DUO03 17/10/2019 15g30' D1-03

151714 Nguyễn Hữu Thuận 20/08/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO05 15/10/2019 9g30' D1-03

151290 Nguyễn Minh Nhựt 8/8/1997 Anh văn chuyên ngành (Dược) DH15DUO05 10/10/2019 7g30' D1-02

151290 Nguyễn Minh Nhựt 8/8/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO05 15/10/2019 9g30' D1-03

151837 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/11/1996 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO05 15/10/2019 9g30' D1-03

151712 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/10/1982 Anh văn chuyên ngành (Dược) DH15DUO05 10/10/2019 7g30' D1-02

151712 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/10/1982 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO05 15/10/2019 9g30' D1-03

151712 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/10/1982 Dược động học DH15DUO05 18/10/2019 7g30' D1-03

151712 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/10/1982 Sản xuất thuốc 1 DH15DUO05 17/10/2019 15g30' D1-03

150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Bào chế và sinh dược học 2 DH15DUO06 15/10/2019 9g30' D1-03

150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Dược liệu 2 DH15DUO06 DH16DUO02 18/10/2019 9g30' D1-02

150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Hóa phân tích 2 DH15DUO06 DH16DUO02 17/10/2019 7g30' D1-03

150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Sản xuất thuốc 1 DH15DUO06 17/10/2019 15g30' D1-03

151052 Bùi Tấn Tài 19/10/1997 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH15KTO01 15/10/2019 9g30' D1-03

151538 Đào Trúc Vy 24/04/1997 Phân tích hoạt động kinh doanh DH15KTO01 10/10/2019 9g30' D1-03

150888 Nguyễn Quốc Hùng 1/6/1997 Phân tích hoạt động kinh doanh DH15KTO01 10/10/2019 9g30' D1-03

150888 Nguyễn Quốc Hùng 1/6/1997 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH15KTO01 15/10/2019 9g30' D1-03

151311 Hà Văn Nguyên 3/3/1995 Hệ thống trang thiết bị công trình 2 (cấp thoát nước) DH15KTR01 18/10/2019 13g30' D1-03

151053 Võ Hữu Nghĩa 10/9/1997 Hệ thống trang thiết bị công trình 2 (cấp thoát nước) DH15KTR01 18/10/2019 13g30' D1-03

151053 Võ Hữu Nghĩa 10/9/1997 Khí hậu kiến trúc DH15KTR01 17/10/2019 9g30' D1-03

150990 Đàm Nhật Duy 2/1/1997 Quản trị kinh doanh quốc tế DH15QTK01 15/10/2019 7g30' D1-03

165758 Nguyễn Thị Diệu Thanh 9/10/1997 Máy và thiết bị thực phẩm DH16CNT01 17/10/2019 13g30' D1-02

166794 Trần Thị Tuyết Trinh 10/10/1996 Anh văn chuyên ngành (Dược) DH16DUO02 10/10/2019 7g30' D1-02

166794 Trần Thị Tuyết Trinh 10/10/1996 Dược liệu 2 DH16DUO02 18/10/2019 9g30' D1-02

166794 Trần Thị Tuyết Trinh 10/10/1996 Hóa dược 2 DH16DUO02 15/10/2019 9g30' D1-02

166794 Trần Thị Tuyết Trinh 10/10/1996 Hóa phân tích 2 DH16DUO02 17/10/2019 7g30' D1-03

165953 Đào Thị Kim Hồng 29/12/1997 Anh văn căn bản 2 DH16DUO04 DH18DUO03 17/10/2019 7g30' D1-02

165768 Lê Thị Thanh Tuyền 1/1/1998 Kế toán tài chính 3 DH16KTO01 17/10/2019 9g30' D1-03

165757 Giang Thanh Sơn 23/02/1998 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

166550 Nguyễn Dương Phương Thảo 22/09/1997 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

150860 Nguyễn Thị Diệu Hiền 13/03/1997 Luật dân sự 1 DH16LKT01 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

150860 Nguyễn Thị Diệu Hiền 13/03/1997 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02
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166569 Nguyễn Thị Huyền Châm 25/10/1998 Luật môi trường DH16LKT01 10/10/2019 7g30' D1-03

166569 Nguyễn Thị Huyền Châm 25/10/1998 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

166569 Nguyễn Thị Huyền Châm 25/10/1998 Nguyên lý kế toán DH16LKT01 DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

166569 Nguyễn Thị Huyền Châm 25/10/1998 Xây dựng văn bản pháp luật DH16LKT01 DH18LUA01 17/10/2019 9g30' D1-03

166495 Nguyễn Trần Diệp Thư 24/03/1997 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

166399 Nguyễn Văn Thành 11/5/1998 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

166626 Phạm Kim Ngân 11/11/1998 Luật lao động 1 DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

166626 Phạm Kim Ngân 11/11/1998 Luật tố tụng dân sự DH16LKT01 17/10/2019 9g30' D1-02

166024 Trần Phương Linh 19/06/1998 Luật hình sự 1 DH16LKT01 DH17LUA01 18/10/2019 7g30' D1-02

166024 Trần Phương Linh 19/06/1998 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

165752 Trịnh Thị Mỹ Linh 29/07/1998 Luật môi trường DH16LKT01 10/10/2019 7g30' D1-03

165752 Trịnh Thị Mỹ Linh 29/07/1998 Luật tài chính DH16LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

165752 Trịnh Thị Mỹ Linh 29/07/1998 Luật tố tụng dân sự DH16LKT01 17/10/2019 9g30' D1-02

165752 Trịnh Thị Mỹ Linh 29/07/1998 Pháp luật về an sinh xã hội DH16LKT01 18/10/2019 9g30' D1-02

166416 Đặng Lê Phước Hoài Ân 7/5/1996 Luật lao động 1 DH16LKT02 15/10/2019 7g30' D1-02

166416 Đặng Lê Phước Hoài Ân 7/5/1996 Luật môi trường DH16LKT02 10/10/2019 7g30' D1-03

166416 Đặng Lê Phước Hoài Ân 7/5/1996 Pháp luật về an sinh xã hội DH16LKT02 18/10/2019 9g30' D1-02

166314 Phạm Đức Hòa 30/09/1997 Pháp luật về an sinh xã hội DH16LKT02 18/10/2019 9g30' D1-02

166630 Lê Trần Thị Quế Minh 1/10/1998 Chiến lược và chiến thuật quan hệ công chúng DH16QHC01 15/10/2019 9g30' D1-02

166630 Lê Trần Thị Quế Minh 1/10/1998 Marketing kỹ thuật số DH16QHC01 17/10/2019 13g30' D1-03

166630 Lê Trần Thị Quế Minh 1/10/1998 Nghiên cứu Marketing DH16QHC01 18/10/2019 7g30' D1-02

166680 Nguyễn Song Hồng 21/12/1997 Anh văn căn bản 3 DH16QLD01 DH18QTD03 17/10/2019 9g30' D1-02

166585 Nguyễn Trung Nhân 8/12/1998 Quy hoạch phát triển đô thị DH16QLD01 15/10/2019 7g30' D1-03

166831 Bùi Nhật Tân 4/11/1998 Quan trắc và phân tích môi trường DH16QLT01 17/10/2019 15g30' D1-02

166286 Huỳnh Nguyễn Lâm Khang 4/9/1998 Cấp - Thoát nước DH16QLT01 18/10/2019 7g30' D1-03

165653 Trần Phố 26/06/1996 Xử lý ô nhiễm & thoái hóa đất DH16QLT01 17/10/2019 13g30' D1-02

167209 Võ Duy Phương 16/11/1998 Anh văn chuyên ngành (môi trường) DH16QLT01 17/10/2019 9g30' D1-02

167209 Võ Duy Phương 16/11/1998 Cấp - Thoát nước DH16QLT01 18/10/2019 7g30' D1-03

166300 Lê Đức Huy 4/4/1998 Kế toán quản trị DH16QTK01 10/10/2019 7g30' D1-02

165833 Phạm Lê Công Tiến 19/09/1997 Kế toán quản trị DH16QTK01 10/10/2019 7g30' D1-02

165891 Ngô Hà Ngọc Hân 3/2/1998 Phân tích báo cáo tài chính DH16TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

166613 Tân Quang Vinh 3/4/1998 Thẩm định tín dụng DH16TCN01 10/10/2019 9g30' D1-03

166283 Trương Phi Thiên 6/1/1998 Phân tích báo cáo tài chính DH16TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

166035 Nghiêm Quốc Vinh 12/1/1998 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH16TIN01 17/10/2019 9g30' D1-02

166258 Nguyễn Đình Bảo 10/1/1997 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH16TIN02 17/10/2019 9g30' D1-02

166018 Lê Minh Trường 29/11/1998 Kết cấu Bêtông cốt thép 1 (câu kiện cơ bản) DH16XDU01 DH17XDU01 17/10/2019 13g30' D1-02

166018 Lê Minh Trường 29/11/1998 Vật liệu xây dựng DH16XDU01 DH17XDU01 18/10/2019 7g30' D1-03

166725 Nguyễn Lý Gia Huy 17/07/1998 Nền và móng DH16XDU01 17/10/2019 13g30' D1-02

176729 Đoàn Phương Nam 29/06/1999 Kỹ thuật thực phẩm 1 DH17CNT01 17/10/2019 13g30' D1-03

176477 Huỳnh Kim Ngân 11/4/1999 Kỹ thuật chế biến món ăn DH17CNT01 10/10/2019 7g30' D1-02
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176571 Lê Quang Nhật 29/03/1999 Kỹ thuật thực phẩm 1 DH17CNT01 17/10/2019 13g30' D1-03

176566 Nguyễn Bảo Ni 16/10/1999 Kỹ thuật thực phẩm 1 DH17CNT01 17/10/2019 13g30' D1-03

176932 Nguyễn Quyền Trân 19/07/1998 Hóa hữu cơ DH17CNT01 DH18CNT01 18/10/2019 9g30' D1-02

176932 Nguyễn Quyền Trân 19/07/1998 Kỹ thuật điện DH17CNT01 15/10/2019 9g30' D1-02

176932 Nguyễn Quyền Trân 19/07/1998 Kỹ thuật thực phẩm 1 DH17CNT01 17/10/2019 13g30' D1-03

177913 Saphy Musa 23/09/1997 Kỹ thuật thực phẩm 1 DH17CNT01 17/10/2019 13g30' D1-03

177913 Saphy Musa 23/09/1997 Sinh học đại cương DH17CNT01 DH18CNT01 18/10/2019 7g30' D1-03

176208 Trần Minh Nhựt 1/12/1999 Kỹ thuật thực phẩm 1 DH17CNT01 17/10/2019 13g30' D1-03

177747 Đặng Thị Phương Tha 7/4/1998 Hóa phân tích 1 DH17DUO02 18/10/2019 9g30' D1-03

175952 Ngô Xuân Khiêm 3/4/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO02 18/10/2019 9g30' D1-03

175952 Ngô Xuân Khiêm 3/4/1999 Vật lý đại cương DH17DUO02 17/10/2019 9g30' D1-03

178086 Nguyễn Phan Hút Xuyên 6/7/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO02 18/10/2019 9g30' D1-03

178086 Nguyễn Phan Hút Xuyên 6/7/1999 Vật lý đại cương DH17DUO02 17/10/2019 9g30' D1-03

176682 Nguyễn Trường An 9/8/1998 Hóa phân tích 1 DH17DUO02 18/10/2019 9g30' D1-03

177689 Trần Ngọc Hà 13/10/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO02 18/10/2019 9g30' D1-03

175798 Võ Huỳnh Phương Trang 28/09/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO02 18/10/2019 9g30' D1-03

176521 Tăng Nhật Quang 9/10/1999 Vật lý đại cương DH17DUO03 17/10/2019 9g30' D1-03

178076 Hồ Thị Phương Nga 2/8/1999 Vật lý đại cương DH17DUO04 17/10/2019 9g30' D1-03

177116 Nguyễn Hồng Ngọc 13/12/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO04 18/10/2019 9g30' D1-03

176686 Lê Hoàng Thương 1/5/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO05 18/10/2019 9g30' D1-03

175998 Ngô Anh Thư 10/3/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO05 18/10/2019 9g30' D1-03

177693 Trần Khánh Vân 5/7/1999 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH17DUO05 18/10/2019 15g30' D1-02

178024 Biện Thị Yến Linh 7/7/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO06 18/10/2019 9g30' D1-03

177602 Bùi Lê Minh Duy 20/10/1999 Anh văn chuyên ngành (Dược) DH17DUO06 10/10/2019 7g30' D1-02

177602 Bùi Lê Minh Duy 20/10/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO06 18/10/2019 9g30' D1-03

177264 Trần Thị Ngọc Hiếu 9/12/1999 Hóa phân tích 1 DH17DUO06 18/10/2019 9g30' D1-03

175777 Đào Phương Uyên 7/3/1999 Kế toán quản trị DH17KTO01 10/10/2019 7g30' D1-02

175777 Đào Phương Uyên 7/3/1999 Luật kinh tế DH17KTO01 17/10/2019 15g30' D1-02

177995 Dương Nguyễn Thảo Uyên 1/1/1999 Kế toán quản trị DH17KTO01 10/10/2019 7g30' D1-02

175954 Huỳnh Thị Thanh Ngân 27/07/1999 Kế toán quản trị DH17KTO01 10/10/2019 7g30' D1-02

175954 Huỳnh Thị Thanh Ngân 27/07/1999 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

177402 Lâm Thị Ngọc Sương 11/12/1999 Kế toán quản trị DH17KTO01 10/10/2019 7g30' D1-02

177402 Lâm Thị Ngọc Sương 11/12/1999 Kinh tế lượng DH17KTO01 17/10/2019 13g30' D1-03

178145 Lê Đăng Khoa 3/2/1999 Luật kinh tế DH17KTO01 17/10/2019 15g30' D1-02

177259 Lưu Thị Diễm My 2/6/1999 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

177259 Lưu Thị Diễm My 2/6/1999 Luật kinh tế DH17KTO01 17/10/2019 15g30' D1-02

178099 Nguyễn Quách Diễm My 8/10/1997 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

177986 Nguyễn Thị Kiều My 2/1/1999 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

176200 Nguyễn Thị Quế Anh 6/5/1999 Luật kinh tế DH17KTO01 17/10/2019 15g30' D1-02

175870 Phạm Minh Nghi 12/3/1999 Luật kinh tế DH17KTO01 17/10/2019 15g30' D1-02
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176586 Tăng Duy Anh 29/09/1998 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

176004 Trần Khả Ái 11/10/1999 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

176656 Trần Lâm 4/4/1999 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

176656 Trần Lâm 4/4/1999 Luật kinh tế DH17KTO01 17/10/2019 15g30' D1-02

177295 Trần Thị Như Ý 4/12/1999 Luật kinh tế DH17KTO01 17/10/2019 15g30' D1-02

176979 Trần Thị Thùy Dương 6/4/1999 Kế toán tài chính 1 DH17KTO01 18/10/2019 9g30' D1-03

177392 Dương Thị Bích Phượng 25/03/1999 Luật dân sự 1 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

178066 Nguyễn Phú Bảo Kỳ 2/1/1999 Luật dân sự 1 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

176726 Nguyễn Tuấn Phú 8/8/1999 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH17LKT01 18/10/2019 15g30' D1-02

176726 Nguyễn Tuấn Phú 8/8/1999 Luật dân sự 1 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

176726 Nguyễn Tuấn Phú 8/8/1999 Luật hành chính DH17LKT01 15/10/2019 7g30' D1-02

176726 Nguyễn Tuấn Phú 8/8/1999 Luật hôn nhân và gia đình DH17LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

176726 Nguyễn Tuấn Phú 8/8/1999 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) DH17LKT01 10/10/2019 9g30' D1-03

177062 Nguyễn Xuân Thái 3/4/1999 Luật dân sự 1 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

175934 Trần Nhựt Hào 30/04/1999 Luật dân sự 1 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

178170 Trần Trọng Trí 6/21/1905 Luật dân sự 1 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

176633 Trương Minh Tú 1/12/1999 Luật dân sự 1 DH17LKT01 17/10/2019 9g30' D1-03

176938 Trần Mai Thi 26/02/1999 Luật hành chính DH17LKT02 15/10/2019 7g30' D1-02

176969 Văn Công Lý 19/05/1999 Luật hành chính DH17LKT02 15/10/2019 7g30' D1-02

176334 Vương Thanh Nhã 5/2/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO01 17/10/2019 13g30' D1-02

176163 Lê Quốc Dương 20/09/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO02 17/10/2019 13g30' D1-02

176959 Tiêu Chí Phải 1/1/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH17OTO02 18/10/2019 15g30' D1-02

177636 Bùi Đức Thạnh 7/10/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO03 17/10/2019 13g30' D1-02

178118 Đoàn Huỳnh Anh Khoa 12/1/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO03 17/10/2019 13g30' D1-02

177515 Hồ Thanh Xuân 24/04/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO03 17/10/2019 13g30' D1-02

177515 Hồ Thanh Xuân 24/04/1999 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH17OTO03 15/10/2019 9g30' D1-03

177798 Mai Võ Chí Trung 6/6/1998 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO03 17/10/2019 13g30' D1-02

178168 Nguyễn Bảo Châu 20/11/1997 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO03 17/10/2019 13g30' D1-02

178168 Nguyễn Bảo Châu 20/11/1997 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH17OTO03 15/10/2019 9g30' D1-03

178168 Nguyễn Bảo Châu 20/11/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH17OTO03 18/10/2019 15g30' D1-02

178073 Nguyễn Chí Thâm 14/04/1992 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO03 17/10/2019 13g30' D1-02

176104 Nguyễn Hoàng Phi 16/03/1998 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO03 17/10/2019 13g30' D1-02

176926 Nguyễn Quốc Kỳ 26/04/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO04 17/10/2019 13g30' D1-02

177521 Nguyễn Thành Tâm 10/4/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO04 17/10/2019 13g30' D1-02

176429 Nguyễn Trần Nam 20/06/1998 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO04 17/10/2019 13g30' D1-02

176646 Trần Văn Trung 9/4/1999 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO04 17/10/2019 13g30' D1-02

176660 Trương Hoàng Mãi 3/5/1997 Chi tiết máy - Đồ án DH17OTO04 17/10/2019 13g30' D1-02

177115 Dương Thành Trọng 24/01/1999 Hệ thống canh tác DH17QLD01 17/10/2019 13g30' D1-02

177003 Lý Thị Ngọc Thảo 9/5/1999 Tổng quan du lịch DH17QTD02 15/10/2019 7g30' D1-03

178151 Nguyễn Trần Thiên Trình 25/01/1997 Marketing căn bản DH17QTD02 17/10/2019 9g30' D1-02
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176739 Nguyễn Trường Thịnh 29/06/1999 Anh văn trung cấp 1 DH17QTD02 18/10/2019 7g30' D1-02

176739 Nguyễn Trường Thịnh 29/06/1999 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH17QTD02 10/10/2019 7g30' D1-03

176739 Nguyễn Trường Thịnh 29/06/1999 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH17QTD02 18/10/2019 15g30' D1-02

176739 Nguyễn Trường Thịnh 29/06/1999 Marketing căn bản DH17QTD02 17/10/2019 9g30' D1-02

176739 Nguyễn Trường Thịnh 29/06/1999 Tổng quan du lịch DH17QTD02 15/10/2019 7g30' D1-03

177456 Tiêu Hửu Phước 2/10/1999 Marketing căn bản DH17QTD02 17/10/2019 9g30' D1-02

176169 Trần Đông Thư 24/10/1999 Marketing căn bản DH17QTD02 17/10/2019 9g30' D1-02

178062 Trần Phan Minh Thuận 11/11/1998 Thương mại điện tử DH17QTD02 10/10/2019 9g30' D1-03

177201 Đỗ Cẩm Nhân 25/10/1998 Kinh tế lượng DH17QTK01 17/10/2019 13g30' D1-03

177955 Lâm Ngọc Ánh 28/02/1999 Kinh tế lượng DH17QTK01 17/10/2019 13g30' D1-03

177955 Lâm Ngọc Ánh 28/02/1999 Kinh tế vi mô DH17QTK01 DH18QTK01 15/10/2019 7g30' D1-02

176986 Nguyễn Thị Ngọc Thư 10/9/1999 Kinh tế lượng DH17QTK01 17/10/2019 13g30' D1-03

175661 Đặng Thanh Tiền 23/07/1998 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

176652 Đỗ Trung Kiên 9/12/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

177496 Huỳnh Quốc Tuấn 25/02/1998 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

177496 Huỳnh Quốc Tuấn 25/02/1998 Quản trị tài chính DH17TCN01 18/10/2019 13g30' D1-03

176685 Lâm Chí Đại 23/09/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

178184 Lâm Thị Tuyết Nhi 10/8/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

177135 Lê Thanh Lam 16/08/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

178287 Ngô Gia Thịnh 28/05/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

178332 Nguyễn Lê Phương Thanh 29/08/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

176741 Nguyễn Minh Đạt 11/2/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

177315 Nguyễn Nhật Hảo 22/08/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

177321 Nguyễn Phú Vinh 20/11/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

176211 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 23/06/1999 Quản trị tài chính DH17TCN01 18/10/2019 13g30' D1-03

176490 Nguyễn Tuấn Khoa 30/04/1999 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

178273 Phan Mạnh Tuấn 28/03/1998 Luật kinh tế DH17TCN01 17/10/2019 15g30' D1-02

176784 Huỳnh Hoa An Ninh 1/2/1999 Kỹ thuật đồ họa DH17TIN01 17/10/2019 15g30' D1-02

176928 Nguyễn Minh Tân 30/05/1999 Kỹ thuật đồ họa DH17TIN01 17/10/2019 15g30' D1-02

176468 Trương Thị Thùy Ngân 15/07/1999 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH17XDU01 18/10/2019 15g30' D1-02

177137 Nguyễn Thị Trúc Mai 19/04/1998 Dược lý DH17XET01 17/10/2019 15g30' D1-03

178047 Nguyễn Thị Xuân Mai 22/05/1999 Dược lý DH17XET01 17/10/2019 15g30' D1-03

176592 Phạm Ngọc Đẳng 10/4/1999 Dịch tễ học DH17XET01 17/10/2019 15g30' D1-02

176613 Huỳnh Diễm Thúy 16/09/1999 Dược lý DH17XET02 17/10/2019 15g30' D1-03

178053 Tống Hòa Uyên 25/10/1999 Dược lý DH17XET02 17/10/2019 15g30' D1-03

180741 Hà Thị Yến Nhi 26/11/2000 Tin học căn bản DH18CNT01 18/10/2019 15g30' C3-07

188507 Nguyễn Hoàng Hảo 27/12/2000 Anh văn căn bản 2 DH18CNT01 17/10/2019 7g30' D1-03

188126 Văn Thị Diễm Hương 5/8/1998 Tin học căn bản DH18CNT01 18/10/2019 15g30' C3-07

189108 Ung Tấn Thịnh 11/3/1999 Hóa hữu cơ DH18CNT02 18/10/2019 9g30' D1-02

1810262 Huỳnh Phát Huy 2/12/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO01 DH18DUO08 18/10/2019 13g30' D1-03
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189840 Nguyễn Chí Bình 16/09/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO02 DH18DUO07 10/10/2019 7g30' D1-03

1810909 Phan Duy Vũ 13/09/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO02 DH18DUO07 10/10/2019 7g30' D1-03

189685 Võ Ngọc Thùy 30/08/2000 Anh văn căn bản 2 DH18DUO02 DH18DUO07 17/10/2019 7g30' D1-02

188188 Đỗ Mạnh Khang 17/06/2000 Giải phẫu DH18DUO03 17/10/2019 15g30' D1-03

188300 Nguyễn Như Hảo 6/2/2000 Giải phẫu DH18DUO03 17/10/2019 15g30' D1-03

1810196 Ông Thùy Nhân 30/12/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO03 DH18DUO08 10/10/2019 7g30' D1-03

1810698 Phan Thành Đạt 20/12/1999 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO03 DH18DUO08 18/10/2019 13g30' D1-03

180772 Bùi Quang Nhạc 19/04/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO04 DH18DUO02 18/10/2019 13g30' D1-03

188489 Huỳnh Thái Ân 15/09/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO04 18/10/2019 13g30' D1-03

188489 Huỳnh Thái Ân 15/09/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO04 10/10/2019 7g30' D1-03

188501 Lê Quốc Huy 1/2/2000 Anh văn căn bản 2 DH18DUO04 17/10/2019 7g30' D1-02

188501 Lê Quốc Huy 1/2/2000 Giải phẫu DH18DUO04 17/10/2019 15g30' D1-03

188629 Vưu Nhựt Duy 21/04/2000 Anh văn căn bản 2 DH18DUO04 17/10/2019 7g30' D1-02

188629 Vưu Nhựt Duy 21/04/2000 Giải phẫu DH18DUO04 17/10/2019 15g30' D1-03

188629 Vưu Nhựt Duy 21/04/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO04 18/10/2019 13g30' D1-03

188629 Vưu Nhựt Duy 21/04/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO04 10/10/2019 7g30' D1-03

189051 Biện Hoàng Trung Vĩnh 9/3/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO05 18/10/2019 13g30' D1-03

189009 Huỳnh Quốc Toản 1/12/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO05 10/10/2019 7g30' D1-03

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO05 18/10/2019 13g30' D1-03

189083 Phạm Hoàng Nhân 24/09/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO05 18/10/2019 13g30' D1-03

188989 Võ Ngọc Huyền 15/01/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO05 18/10/2019 13g30' D1-03

188835 Võ Văn Hoàng Luân 7/11/1999 Anh văn căn bản 2 DH18DUO05 17/10/2019 7g30' D1-02

188835 Võ Văn Hoàng Luân 7/11/1999 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO05 18/10/2019 13g30' D1-03

188835 Võ Văn Hoàng Luân 7/11/1999 Kinh tế chính trị DH18DUO05 10/10/2019 7g30' D1-03

188903 Võ Vương Sấm 10/9/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO05 18/10/2019 13g30' D1-03

189156 Diệp Ngọc Hà 20/07/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO06 18/10/2019 13g30' D1-03

189193 Lê Hà Minh Thư 9/11/2000 Anh văn căn bản 2 DH18DUO06 17/10/2019 7g30' D1-02

189193 Lê Hà Minh Thư 9/11/2000 Giải phẫu DH18DUO06 17/10/2019 15g30' D1-03

189193 Lê Hà Minh Thư 9/11/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO06 18/10/2019 13g30' D1-03

189193 Lê Hà Minh Thư 9/11/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO06 10/10/2019 7g30' D1-03

189474 Lê Thị Hồng Gấm 4/8/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO06 18/10/2019 13g30' D1-03

189843 Nguyễn Sĩ Giáng Vân 2/9/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO06 10/10/2019 7g30' D1-03

189248 Nguyễn Thị Anh Thư 14/03/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO06 18/10/2019 13g30' D1-03

180716 Trần Hữu Minh 13/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18DUO06 DH18DUO02 17/10/2019 7g30' D1-02

180716 Trần Hữu Minh 13/10/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO06 DH18DUO02 18/10/2019 13g30' D1-03

180716 Trần Hữu Minh 13/10/2000 Kinh tế chính trị DH18DUO06 DH18DUO02 10/10/2019 7g30' D1-03

189141 Nguyễn Hoàng Phi 26/08/2000 Xác suất thống kê y học DH18HAY01 17/10/2019 15g30' D1-03

180583 Trần Huỳnh Đăng Khoa 28/04/2000 Anh văn căn bản 2 DH18HAY01 17/10/2019 7g30' D1-02

180915 Lâm Thị Thùy Dương 25/12/2000 Kinh tế chính trị DH18KTO01 10/10/2019 9g30' D1-03

189194 Lâm Bảo Yến 12/11/2019 Kinh tế chính trị DH18KTO02 10/10/2019 9g30' D1-03

7



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP
LỚP HỌC 

LẠI
NGÀY THI

GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

189194 Lâm Bảo Yến 12/11/2019 Kinh tế vi mô DH18KTO02 15/10/2019 7g30' D1-02

188948 Lê Hữu Anh Minh 26/04/1999 Kinh tế chính trị DH18KTO02 10/10/2019 9g30' D1-03

189508 Trần Thùy Dung 6/12/2000 Anh văn căn bản 3 DH18KTO02 17/10/2019 9g30' D1-02

1810227 Võ Văn Trường Thành 7/2/2000 Anh văn căn bản 3 DH18KTO02 17/10/2019 9g30' D1-02

188727 Trần Minh Quân 10/4/2000 Tin học căn bản DH18KTR01 18/10/2019 15g30' C3-07

1810108 Huỳnh Ngọc Xuân Thành 20/01/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

180571 Huỳnh Nhật Linh 4/1/2000 Kinh tế vĩ mô DH18LKT01 17/10/2019 13g30' D1-03

180571 Huỳnh Nhật Linh 4/1/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

177111 Lê Thanh Miền 20/12/1995 Kinh tế chính trị DH18LKT01 10/10/2019 9g30' D1-02

180911 Liêu Văn Hội 20/09/1999 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LKT01 15/10/2019 9g30' D1-02

1810278 Ngô Thị Quỳnh Mai 17/12/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

1810560 Nguyễn Cẫm Ngà 29/07/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT01 10/10/2019 9g30' D1-02

180709 Nguyễn Hoàng Vinh 4/2/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

180206 Nguyễn Khánh Duy 12/4/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

1810231 Nguyễn Thanh Thúy 10/1/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT01 10/10/2019 9g30' D1-02

1810123 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 5/11/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT01 10/10/2019 9g30' D1-02

180233 Nguyễn Thị Mước Em 2/1/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

188242 Phan Diễm My 1/7/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

180180 Quách Thanh Thảo 8/4/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT01 18/10/2019 7g30' D1-02

188472 Trần Chí Nguyện 15/10/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT01 10/10/2019 9g30' D1-02

189623 Danh Thị Anh Thư 23/04/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

1810265 Dương Minh Phú 4/10/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

189984 Dương Thị Hồng Ngọc 27/10/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

188703 Lê Huỳnh Đức 22/01/1999 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

189987 Lê Thị Anh Thư 2/7/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

189415 Lê Võ Kiều Duyên 19/02/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

189547 Ngô Nguyên Chương 9/12/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

188955 Ngô Tuấn Kiệt 25/11/1998 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

188735 Nguyễn Khánh Linh 12/9/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

188735 Nguyễn Khánh Linh 12/9/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LKT02 15/10/2019 9g30' D1-02

188838 Nguyễn Thế Phong 31/08/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LKT02 17/10/2019 7g30' D1-02

1810155 Nguyễn Thị Bảo Trâm 15/08/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

189839 Nguyễn Thị Kiều Oanh 2/1/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

188923 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12/7/1999 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

189489 Nguyễn Văn Quỳnh 10/5/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

189725 Nguyễn Văn Thông 3/10/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

189419 Phạm Mã Thanh Thanh 4/3/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

1810437 Phạm Thanh Trung Thiên 1/1/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LKT02 15/10/2019 9g30' D1-02

188924 Phan Phước Tân 6/3/1999 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

1810284 Trần Dư Trầm Doanh 19/03/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LKT02 15/10/2019 9g30' D1-02
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1810284 Trần Dư Trầm Doanh 19/03/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

1810008 Võ Anh Kiệt 1/12/2000 Kinh tế vĩ mô DH18LKT02 17/10/2019 13g30' D1-03

1810008 Võ Anh Kiệt 1/12/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

1810206 Võ Hoàng Minh 22/06/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

189988 Võ Thị Hồng Cẩm 20/02/2000 Kinh tế chính trị DH18LKT02 10/10/2019 9g30' D1-02

189252 Võ Thị Thúy Vy 12/3/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LKT02 17/10/2019 7g30' D1-02

189252 Võ Thị Thúy Vy 12/3/2000 Nguyên lý kế toán DH18LKT02 18/10/2019 7g30' D1-02

1810246 Chung Quốc Nhân 21/02/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

188216 Đặng Hữu Nghĩa 1/1/1999 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

188216 Đặng Hữu Nghĩa 1/1/1999 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA01 15/10/2019 9g30' D1-02

180910 Huỳnh Chí Khôn 19/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180910 Huỳnh Chí Khôn 19/10/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA01 15/10/2019 9g30' D1-02

180108 Huỳnh Hoài Nam 26/07/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA01 15/10/2019 9g30' D1-02

188123 Lâm Hà Thư 1/9/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

188123 Lâm Hà Thư 1/9/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

188123 Lâm Hà Thư 1/9/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA01 15/10/2019 9g30' D1-02

189462 Lê Hoàng Mỹ 6/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

189462 Lê Hoàng Mỹ 6/10/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180189 Lê Hoàng Nhã Uyên 14/09/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

189778 Lê Huỳnh Văn 7/5/1999 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180293 Lê Trần Ngọc Thảo 23/05/1999 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180358 Nguyễn Bích Thảo 16/11/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180579 Nguyễn Minh Thoại 15/08/1999 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180623 Nguyễn Quốc Thái 4/1/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180329 Nguyễn Thanh Thảo 17/02/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180329 Nguyễn Thanh Thảo 17/02/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

188377 Nguyễn Thế Lượng 18/10/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180673 Nguyễn Thụy Thùy Dung 24/01/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180229 Nguyễn Tuấn Đạt 2/9/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180589 Phạm Huỳnh Việt Huy 21/07/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180589 Phạm Huỳnh Việt Huy 21/07/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA01 15/10/2019 9g30' D1-02

180850 Phạm Nguyễn Thế Trân 23/03/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180850 Phạm Nguyễn Thế Trân 23/03/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180463 Thái Hiền Mộng Kha 11/7/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180463 Thái Hiền Mộng Kha 11/7/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180463 Thái Hiền Mộng Kha 11/7/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA01 15/10/2019 9g30' D1-02

180412 Trần Minh Khánh 17/12/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

1810754 Trần Như Ý 28/04/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

188209 Trần Thanh Nhân 15/04/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

188209 Trần Thanh Nhân 15/04/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA01 15/10/2019 9g30' D1-02
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1810722 Trần Thị Như Ý 7/3/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

180283 Trương Triều Khang 5/1/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180225 Vũ Kim Duyên 18/05/1999 Anh văn căn bản 2 DH18LUA01 17/10/2019 7g30' D1-02

180225 Vũ Kim Duyên 18/05/1999 Kinh tế chính trị DH18LUA01 10/10/2019 9g30' D1-02

1810558 Châu Đức Thành 3/2/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

1810558 Châu Đức Thành 3/2/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

189171 Hồ Thanh Nhân 17/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA02 17/10/2019 7g30' D1-02

189171 Hồ Thanh Nhân 17/10/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

189241 Huỳnh Hữu Nghị 3/7/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

189514 Lê Anh Kiệt 26/05/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

189345 Lê Thị Hồng Quế 5/10/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

189130 Lê Thị Ngọc Vân 23/07/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

189841 Lương Văn Thái 13/02/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

189841 Lương Văn Thái 13/02/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

188621 Nguyễn Thị Thảo Ngân 2/4/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

1810663 Tô Kim Ngọc 20/12/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA02 17/10/2019 7g30' D1-02

1810663 Tô Kim Ngọc 20/12/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

1810663 Tô Kim Ngọc 20/12/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

1810434 Trần Kiều My 15/06/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA02 17/10/2019 7g30' D1-02

1810434 Trần Kiều My 15/06/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

189318 Trần Thiên Phúc 6/9/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

189732 Trịnh Trúc Quỳnh 8/5/2000 Anh văn căn bản 2 DH18LUA02 17/10/2019 7g30' D1-02

189732 Trịnh Trúc Quỳnh 8/5/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

189315 Trương Phước Duy 31/07/2000 Kinh tế chính trị DH18LUA02 10/10/2019 9g30' D1-02

188880 Võ Tấn Phát 29/03/2000 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH18LUA02 15/10/2019 9g30' D1-02

180343 Hứa Hải Đăng 24/01/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO01 18/10/2019 9g30' D1-02

188446 Phạm Long Nhật 18/08/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO01 17/10/2019 7g30' D1-03

188446 Phạm Long Nhật 18/08/2000 Dung sai-Kỹ thuật đo DH18OTO01 10/10/2019 7g30' D1-03

180196 Trần Minh Kha 16/08/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO01 18/10/2019 9g30' D1-02

189789 Trần Minh Tiến 9/9/1999 Tin học căn bản DH18OTO01 DH18OTO08 18/10/2019 15g30' C3-07

180653 Ngô Quang Huy 17/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO02 17/10/2019 7g30' D1-03

180460 Nguyễn Hoàng Khang 25/01/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO02 18/10/2019 9g30' D1-02

180460 Nguyễn Hoàng Khang 25/01/2000 Dung sai-Kỹ thuật đo DH18OTO02 10/10/2019 7g30' D1-03

180651 Nguyễn Hồng Quân 18/02/1999 Anh văn căn bản 2 DH18OTO02 17/10/2019 7g30' D1-03

180651 Nguyễn Hồng Quân 18/02/1999 Cơ học lý thuyết DH18OTO02 18/10/2019 9g30' D1-02

180651 Nguyễn Hồng Quân 18/02/1999 Toán cao cấp 2 DH18OTO02 15/10/2019 7g30' D1-03

1810000 Tạ Tuấn Phong 12/7/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO02 18/10/2019 9g30' D1-02

180866 Dương Trọng Phúc 27/05/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO03 17/10/2019 7g30' D1-03

1810255 Nguyễn Bình Phương Nam 16/01/2001 Anh văn căn bản 2 DH18OTO03 17/10/2019 7g30' D1-03

180797 Nguyễn Hoàng Quân 22/07/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO03 18/10/2019 9g30' D1-02
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188106 Nguyễn Quốc Toan 16/12/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO03 17/10/2019 7g30' D1-03

188106 Nguyễn Quốc Toan 16/12/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO03 18/10/2019 9g30' D1-02

188142 Phan Hoàng Thiện 10/1/2000 Toán cao cấp 2 DH18OTO03 15/10/2019 7g30' D1-03

180891 Trương Công Thành 14/06/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO03 17/10/2019 7g30' D1-03

180891 Trương Công Thành 14/06/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO03 18/10/2019 9g30' D1-02

180891 Trương Công Thành 14/06/2000 Dung sai-Kỹ thuật đo DH18OTO03 10/10/2019 7g30' D1-03

180891 Trương Công Thành 14/06/2000 Toán cao cấp 2 DH18OTO03 15/10/2019 7g30' D1-03

180894 Trương Vĩ Khang 6/4/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO03 17/10/2019 7g30' D1-03

189146 Hồ Chí Hiện 20/10/1999 Tin học căn bản DH18OTO04 DH18OTO07 18/10/2019 15g30' C3-07

188166 Hứa Phú Khôi 1/7/2000 Toán cao cấp 2 DH18OTO04 15/10/2019 7g30' D1-03

188206 Lê Hữu Khải 1/2/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO04 17/10/2019 7g30' D1-03

188206 Lê Hữu Khải 1/2/2000 Tin học căn bản DH18OTO04 18/10/2019 15g30' C3-07

188334 Lê Phúc Phát 1/7/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO04 18/10/2019 9g30' D1-02

188416 Nguyễn Văn Vẹn 28/02/1998 Anh văn căn bản 2 DH18OTO04 17/10/2019 7g30' D1-03

188276 Tô Tuấn Kiệt 30/03/2000 Dung sai-Kỹ thuật đo DH18OTO04 10/10/2019 7g30' D1-03

188515 Trần Công Minh 30/09/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO04 17/10/2019 7g30' D1-03

188515 Trần Công Minh 30/09/2000 Tin học căn bản DH18OTO04 18/10/2019 15g30' C3-07

189201 Trần Minh Thiện 20/03/1999 Anh văn căn bản 2 DH18OTO04 DH18OTO07 17/10/2019 7g30' D1-03

188324 Trần Quốc Vịnh 11/7/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO04 17/10/2019 7g30' D1-03

188324 Trần Quốc Vịnh 11/7/2000 Tin học căn bản DH18OTO04 18/10/2019 15g30' C3-07

188570 Lê Hữu Dinh 21/11/2000 Toán cao cấp 2 DH18OTO05 15/10/2019 7g30' D1-03

188659 Mai Thanh Duy 23/07/1999 Toán cao cấp 2 DH18OTO05 15/10/2019 7g30' D1-03

188737 Nguyễn Minh Nhí 15/07/2000 Tin học căn bản DH18OTO05 18/10/2019 15g30' C3-07

189098 Hứa Minh Mẩn 19/06/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO06 DH18OTO07 17/10/2019 7g30' D1-03

189077 Nguyễn Bảo Toàn 25/03/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO06 17/10/2019 7g30' D1-03

189128 Nguyễn Nhựt Linh 17/03/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO06 DH18OTO07 17/10/2019 7g30' D1-03

189128 Nguyễn Nhựt Linh 17/03/2000 Tin học căn bản DH18OTO06 DH18OTO07 18/10/2019 15g30' C3-07

188826 Nguyễn Thành Tuấn 13/11/2000 Anh văn căn bản 2 DH18OTO06 17/10/2019 7g30' D1-03

188826 Nguyễn Thành Tuấn 13/11/2000 Cơ học lý thuyết DH18OTO06 18/10/2019 9g30' D1-02

180666 Phạm Thị Huyền Trang 2/2/2000 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH18QHC01 10/10/2019 7g30' D1-03

188261 Nguyễn Nhật Hào 7/8/2000 Vật lý đại cương DH18QLD01 17/10/2019 9g30' D1-03

1810645 Mai Kiều Tiên 19/03/2000 Hóa phân tích DH18QLT01 17/10/2019 13g30' D1-03

180275 Nguyễn Hoàng Phúc 8/11/2000 Hóa phân tích DH18QLT01 17/10/2019 13g30' D1-03

188165 Trần Hiếu Nhân 17/10/2000 Hóa phân tích DH18QLT01 17/10/2019 13g30' D1-03

180175 Hình Thị Thúy Vy 10/6/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD01 18/10/2019 15g30' D1-02

189762 Lê Anh Kiệt 17/05/2000 Anh văn căn bản 3 DH18QTD01 DH18QTD04 17/10/2019 9g30' D1-02

189762 Lê Anh Kiệt 17/05/2000 Pháp luật đại cương DH18QTD01 DH18QTD04 18/10/2019 7g30' D1-03

189762 Lê Anh Kiệt 17/05/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD01 DH18QTD04 18/10/2019 15g30' D1-02

180125 Lê Minh Thư 13/12/2000 Kinh tế chính trị DH18QTD01 10/10/2019 7g30' D1-02

180154 Lê Thị Hạ Chi 9/8/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD01 18/10/2019 15g30' D1-02
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1810340 Lương Ngọc Thanh Ngân 15/10/2000 Anh văn căn bản 3 DH18QTD01 DH18QTD04 17/10/2019 9g30' D1-02

180295 Nguyễn Diễm Tiên 7/7/2000 Kinh tế chính trị DH18QTD01 10/10/2019 7g30' D1-02

180295 Nguyễn Diễm Tiên 7/7/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD01 18/10/2019 15g30' D1-02

189986 Nguyễn Duy Linh 2/4/2000 Anh văn căn bản 3 DH18QTD01 DH18QTD04 17/10/2019 9g30' D1-02

189986 Nguyễn Duy Linh 2/4/2000 Kinh tế chính trị DH18QTD01 DH18QTD04 10/10/2019 7g30' D1-02

189986 Nguyễn Duy Linh 2/4/2000 Kinh tế vi mô DH18QTD01 DH18QTD04 15/10/2019 7g30' D1-02

189986 Nguyễn Duy Linh 2/4/2000 Pháp luật đại cương DH18QTD01 DH18QTD04 18/10/2019 7g30' D1-03

189986 Nguyễn Duy Linh 2/4/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD01 DH18QTD04 18/10/2019 15g30' D1-02

189861 Nguyễn Khã Ái 4/9/2000 Kinh tế chính trị DH18QTD01 DH18QTD04 10/10/2019 7g30' D1-02

189861 Nguyễn Khã Ái 4/9/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD01 DH18QTD04 18/10/2019 15g30' D1-02

180215 Nguyễn Kiều Duyên 10/4/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD01 18/10/2019 15g30' D1-02

1810307 Nguyễn Thị Hồng Thắm 29/10/2000 Anh văn căn bản 3 DH18QTD01 DH18QTD04 17/10/2019 9g30' D1-02

188648 Châu Đình Phương 21/08/1999 Kinh tế chính trị DH18QTD02 10/10/2019 7g30' D1-02

1810602 Nguyễn Trọng Hiếu 13/10/2000 Anh văn căn bản 3 DH18QTD02 17/10/2019 9g30' D1-02

1810110 Trần Thị Thu Uyên 8/12/2000 Anh văn căn bản 3 DH18QTD02 DH18QTD04 17/10/2019 9g30' D1-02

1810110 Trần Thị Thu Uyên 8/12/2000 Kinh tế chính trị DH18QTD02 DH18QTD04 10/10/2019 7g30' D1-02

1810110 Trần Thị Thu Uyên 8/12/2000 Kinh tế vi mô DH18QTD02 DH18QTD04 15/10/2019 7g30' D1-02

1810110 Trần Thị Thu Uyên 8/12/2000 Pháp luật đại cương DH18QTD02 DH18QTD04 18/10/2019 7g30' D1-03

1810110 Trần Thị Thu Uyên 8/12/2000 Tâm lý học đại cương DH18QTD02 DH18QTD04 18/10/2019 15g30' D1-02

1810643 Trần Nguyễn Minh Tuấn 2/6/2000 Kinh tế vi mô DH18QTD03 DH18QTD04 15/10/2019 7g30' D1-02

180616 Đỗ Khai Nguyên 23/01/2000 Kinh tế chính trị DH18QTK01 18QTK-TT 10/10/2019 9g30' D1-02

189738 Hồ Thụy Uyển Nhi 23/05/2000 Kinh tế chính trị DH18QTK01 DH18QTK05 10/10/2019 9g30' D1-03

189738 Hồ Thụy Uyển Nhi 23/05/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH18QTK01 DH18QTK05 18/10/2019 15g30' D1-02

180142 Huỳnh Thái Bặc 17/04/2000 Anh văn căn bản 2 DH18QTK01 17/10/2019 7g30' D1-03

180185 Nguyễn Minh Thư 14/08/2000 Pháp luật đại cương DH18QTK01 18/10/2019 7g30' D1-03

180332 Quang Ánh Ngọc 7/10/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH18QTK01 18/10/2019 15g30' D1-02

188661 Chung Thái Bình 19/06/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH18QTK03 18/10/2019 15g30' D1-02

175985 Trần Ngọc Đủ 10/4/1999 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH18QTK03 DH18QTK06 18/10/2019 15g30' D1-02

188526 Trần Ngọc Trinh 27/08/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH18QTK03 18/10/2019 15g30' D1-02

189012 Dương Hải Âu 9/2/2000 Kinh tế vi mô DH18QTK04 15/10/2019 7g30' D1-02

1810681 Nguyễn Phúc Vinh 17/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18QTK04 DH18QTK06 17/10/2019 7g30' D1-03

1810681 Nguyễn Phúc Vinh 17/10/2000 Kinh tế chính trị DH18QTK04 DH18QTK06 10/10/2019 9g30' D1-03

1810681 Nguyễn Phúc Vinh 17/10/2000 Kinh tế vi mô DH18QTK04 DH18QTK06 15/10/2019 7g30' D1-02

1810681 Nguyễn Phúc Vinh 17/10/2000 Pháp luật đại cương DH18QTK04 DH18QTK06 18/10/2019 7g30' D1-03

1810681 Nguyễn Phúc Vinh 17/10/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH18QTK04 DH18QTK06 18/10/2019 15g30' D1-02

1810302 Nguyễn Thị Kim Tuyền 15/11/2000 Anh văn căn bản 2 DH18QTK04 DH18QTK06 17/10/2019 7g30' D1-03

1810302 Nguyễn Thị Kim Tuyền 15/11/2000 Kinh tế chính trị DH18QTK04 DH18QTK06 10/10/2019 9g30' D1-03

1810302 Nguyễn Thị Kim Tuyền 15/11/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH18QTK04 DH18QTK06 18/10/2019 15g30' D1-02

188119 Huỳnh Đăng Khoa 14/10/2000 Anh văn căn bản 3 DH18TCN01 17/10/2019 9g30' D1-02

189885 Lưu Thị Khánh Vân 29/12/2000 Anh văn căn bản 3 DH18TCN01 17/10/2019 9g30' D1-02
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189885 Lưu Thị Khánh Vân 29/12/2000 Kinh tế chính trị DH18TCN01 10/10/2019 7g30' D1-02

1810086 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 30/07/2000 Anh văn căn bản 3 DH18TCN01 17/10/2019 9g30' D1-02

1810086 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 30/07/2000 Kinh tế chính trị DH18TCN01 10/10/2019 7g30' D1-02

1810086 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 30/07/2000 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH18TCN01 18/10/2019 9g30' D1-03

180301 Nguyễn Tuyết Nhi 11/6/2000 Kinh tế vi mô DH18TCN01 15/10/2019 7g30' D1-02

180631 Cao Hoàng Nhu 9/2/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

1810748 Đặng Hoàng An Khang 16/07/1996 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180470 Hà Trường An 1/11/1999 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180364 Huỳnh Phước Vạn 16/05/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

1810396 Nguyễn Hoàng Phúc 28/03/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

1810314 Nguyễn Hồng Quân 18/08/1999 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180237 Nguyễn Nhật Nam 22/08/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN01 15/10/2019 7g30' D1-03

180237 Nguyễn Nhật Nam 22/08/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180461 Nguyễn Nhật Sơn 4/7/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN01 15/10/2019 7g30' D1-03

1810690 Nguyễn Nhựt Ben 30/12/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180195 Nguyễn Phúc Khang 17/11/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180398 Nguyễn Thanh Điền 1/2/2000 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH18TIN01 15/10/2019 9g30' D1-03

180273 Nguyễn Thanh Duy 8/12/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

165714 Nguyễn Thanh Sang 25/08/1997 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180747 Nguyễn Thanh Tùng 18/10/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180325 Nguyễn Văn Hiền 14/07/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180280 Nguyễn Yến Nhi 30/10/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

1810359 Phạm Bá Hỷ 9/10/1999 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180445 Phạm Thanh Bình 2/8/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN01 15/10/2019 7g30' D1-03

180445 Phạm Thanh Bình 2/8/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180485 Trần Nhựt Phi 28/08/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN01 15/10/2019 7g30' D1-03

180485 Trần Nhựt Phi 28/08/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180786 Trần Phúc An 21/08/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180177 Trương Qúy Sinh 7/3/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180258 Võ Hoàng Nhứt 14/04/1999 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

180474 Võ Trung Hiếu 1/12/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN01 18/10/2019 13g30' D1-02

188363 Bùi Phạm Hoàng Phúc 30/10/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN02 15/10/2019 7g30' D1-03

188363 Bùi Phạm Hoàng Phúc 30/10/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

188291 Châu Đức Công 26/04/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

188290 Châu Thị Thu Hiền 28/03/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

180837 Nguyễn Nhật Linh 25/09/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN02 15/10/2019 7g30' D1-03

188137 Nguyễn Thành Nhân 19/02/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN02 15/10/2019 7g30' D1-03

188302 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19/11/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

180932 Nguyễn Văn Phòng 13/03/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN02 15/10/2019 7g30' D1-03

180932 Nguyễn Văn Phòng 13/03/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

13



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP
LỚP HỌC 

LẠI
NGÀY THI

GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

188471 Nguyễn Văn Thuận 16/10/1998 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

188196 Thạch Bạch Quang Minh 23/02/2000 Toán cao cấp 2 DH18TIN02 15/10/2019 7g30' D1-03

188196 Thạch Bạch Quang Minh 23/02/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

180884 Võ Thành Quỳnh 11/3/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN02 18/10/2019 13g30' D1-02

1810847 Lê Trọng Nghĩa 15/02/2000 Anh văn căn bản 2 DH18TIN03 17/10/2019 7g30' D1-03

1810847 Lê Trọng Nghĩa 15/02/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 18/10/2019 13g30' D1-02

188964 Ngô Việt Quang 24/10/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 18/10/2019 13g30' D1-02

188693 Nguyễn Bảo Anh 29/07/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 18/10/2019 13g30' D1-02

188973 Nguyễn Đình Hoàng Long 17/03/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 18/10/2019 13g30' D1-02

188557 Nguyễn Ngọc Đặng 5/5/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 18/10/2019 13g30' D1-02

188946 Nguyễn Trường Thịnh 2/2/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 18/10/2019 13g30' D1-02

188584 Phạm Ngọc Đầy 10/7/2000 Anh văn căn bản 2 DH18TIN03 17/10/2019 7g30' D1-03

189031 Phan Triều Vĩ 18/03/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 18/10/2019 13g30' D1-02

189628 Bành Gia Khang 15/05/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

189893 Đỗ Thanh Trọng 11/1/2000 Pháp luật đại cương DH18TIN04 18/10/2019 7g30' D1-03

1810347 Huỳnh Mạnh Phi 4/1/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

189846 Lê Nguyễn Bích Phượng 6/5/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

189261 Lê Nhật Hào 15/06/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

189220 Nguyễn Văn Tòn 21/05/1999 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

1810772 Nguyễn Vũ Thắng 29/11/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

189384 Trần Linh Sang 13/01/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

189453 Trần Minh Trí 28/07/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN04 18/10/2019 13g30' D1-02

180573 Lê Hoàng Việt 22/08/2000 Anh văn căn bản 2 DH18XDU01 17/10/2019 7g30' D1-03

188789 Lương Minh Tính 11/5/2000 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH18XDU01 15/10/2019 9g30' D1-03

1810607 Nguyễn Thành Lộc 15/08/1999 Anh văn căn bản 2 DH18XDU01 DH18XDU02 17/10/2019 7g30' D1-03

1810677 Nguyễn Thanh Xuân 14/11/2000 Anh văn căn bản 2 DH18XDU01 DH18XDU02 17/10/2019 7g30' D1-03

188959 Nguyễn Văn Tường 1/7/2000 Cơ học lý thuyết DH18XDU01 DH18XDU02 18/10/2019 9g30' D1-02

188894 Phạm Duy Thuần 9/3/2000 Cơ học lý thuyết DH18XDU01 DH18XDU02 18/10/2019 9g30' D1-02

188125 Phạm Trường Giang 6/11/2000 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH18XDU01 15/10/2019 9g30' D1-03

188125 Phạm Trường Giang 6/11/2000 Vật lý đại cương DH18XDU01 17/10/2019 9g30' D1-03

1810103 Phan Duy Khánh 4/11/2000 Anh văn căn bản 2 DH18XDU01 DH18XDU02 17/10/2019 7g30' D1-03

1810402 Quách Tuấn Kiệt 25/03/2000 Cơ học lý thuyết DH18XDU01 DH18XDU02 18/10/2019 9g30' D1-02

1810268 Trương Bảo Toàn 26/08/1999 Anh văn căn bản 2 DH18XDU01 DH18XDU02 17/10/2019 7g30' D1-03

180816 Lý Thu Thảo 12/8/2000 Tin học căn bản DH18XET01 18/10/2019 15g30' C3-07

180708 Nguyễn Xuân Qúy 20/10/1996 Kinh tế chính trị DH18XET01 10/10/2019 9g30' D1-03

180845 Trần Lâm 29/04/2000 Tin học căn bản DH18XET01 18/10/2019 15g30' C3-07

188589 Lê Ngọc Vy 19/09/2000 Tin học căn bản DH18XET02 18/10/2019 15g30' C3-07

1810586 Nguyễn Thị My 13/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18XET02 17/10/2019 7g30' D1-02

188284 Trần Thị Mỹ Duyên 19/07/2000 Tin học căn bản DH18XET02 18/10/2019 15g30' C3-07

188230 Trần Trà Mi 25/11/2000 Xác suất thống kê y học DH18XET02 17/10/2019 15g30' D1-03
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180507 Lê Hiếu Vinh 19/03/2000 Anh văn căn bản 2 DH18XET03 17/10/2019 7g30' D1-02

1810140 Lê Mộng Thu 7/8/2000 Giải phẫu 1 DH18XET03 17/10/2019 15g30' D1-03

189511 Quách Thành Phát 28/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18XET03 17/10/2019 7g30' D1-02

189757 Võ Thị Thanh Trúc 2/4/2000 Xác suất thống kê y học DH18XET03 17/10/2019 15g30' D1-03

1810032 Lý Văn Triệu 20/04/1996 Pháp luật đại cương DH18YKH03 18/10/2019 7g30' D1-03

189903 Nguyễn Văn Vĩnh 11/7/2000 Anh văn căn bản 2 DH18YKH03 17/10/2019 7g30' D1-02

1810361 Võ Nguyễn Gia Khánh 20/07/2000 Kinh tế chính trị DH18YKH04 10/10/2019 9g30' D1-03

Nơi nhận:

- HĐQT để B/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Học sinh, Sinh viên và người học;
- Lưu VT, TCHC.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;

- Sinh viên thi lần 2 cần hoàn thành lệ phí thi trước ngày 30/9/2019 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
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